
Số Ngày 

1 8726 78 Phạm Lệ Quỳnh Giao
135/109 Hòa Hưng, phường 

12, quận 10
Nguyễn Thị Chiêm Hòa Hưng 2855 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2 8727 78 Phạm Lệ Quỳnh Giao
135/109 Hòa Hưng, phường 

12, quận 10
Nguyễn Văn Điệp Hòa Hưng 2855 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

3 8728 78 Phạm Lệ Quỳnh Giao
135/109 Hòa Hưng, phường 

12, quận 10
Trần Đình Hưng Hòa Hưng 2855 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4 8729 78 Phạm Lệ Quỳnh Giao
135/109 Hòa Hưng, phường 

12, quận 10
Nguyễn Văn Đương Hòa Hưng 2855 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

5 8730 78 Đặng Văn Đức
131/1N Tô Hiến Thành, 

phường 13, quận 10
Đặng Thị Thông Hòa Hưng 2855 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

6 8731 78 Trần Ngọc Minh

46/15 Nguyễn Ngọc Nhựt, 

phường Tân Quý, quận Tân 

Phú

Trần Thị Hoa Hòa Hưng 2855 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

7 8732 78 Đặng Thị Thiện Pháp
400/6 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 11, quận 3
Trần Thị Khuyên Hòa Hưng 2855 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

8 8733 78 Đặng Thị Thiện Pháp
400/6 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 11, quận 3
Đặng Công Minh Hòa Hưng 2855 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

9 8735 78 Nguyễn Thị Kim Yến
68B đường số 2, cư xá Lữ Gia, 

phường 15, quận 11
Nguyễn Xuân Hồng Hòa Hưng 2855 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

10 10506 78 Bùi Văn Nhiều
79/24 Phạm Viết Chánh, 

phường 19, quận Bình Thạnh
Phạm Thị Vàng Liên Ứng 2855 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

11 10565 78 Đoàn Quang Vinh

365/48B Lê Văn Quới, phường 

Bình Trị Đông A, quận Bình 

Tân

Đoàn Quang Minh Liên Ứng 2855 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

12 10566 78 Trương Hoài Phương
211 Đội Cung, phường 9, quận 

11
Trương Hoài Tân Liên Ứng 2855 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

13 12104 78 Trần Tiến Thịnh
327/58A Trần Đình Trọng, 

phường 4, quận 5 
Từ Thị Thi Sau chùa Di Lạc 2855 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

14 12105 78 Trần Tiến Thịnh
327/58A Trần Đình Trọng, 

phường 4, quận 5 
Trần Văn Dĩa Sau chùa Di Lạc 2855 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

15 12106 78 Trần Tiến Thịnh
327/58A Trần Đình Trọng, 

phường 4, quận 5 
Trần Thị Mâu Sau chùa Di Lạc 2855 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

16 12108 78 Nguyễn Thị Ngọc Sương
26/11 đường số 4, phường 11, 

quận Gò Vấp 
Nguyễn Công Hưng Sau chùa Di Lạc 2855 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

17 12109 78 Lâm Hữu Hưng
544 Lê Quang Sung, phường 9, 

quận 6 
Huỳnh Thị Hoa Sau chùa Di Lạc 2855 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

18 12110 78 Lâm Hữu Hưng
544 Lê Quang Sung, phường 9, 

quận 6 
Lâm Hữu Dũng Sau chùa Di Lạc 2855 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

19 12112 78 Hoàng Minh Hùng

Tổ 1, khu phố Bình Chánh, 

phường Khánh Bình, thị xã 

Tân Uyên, Bình Dương

Ngô Thị Tý Sau chùa Di Lạc 2855 05/06/2025
C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

20 12113 78 Nguyễn Thị Vang
36/17 Nguyễn Du, phường 7, 

quận Gò Vấp 
Nguyễn Văn Khoan Sau chùa Di Lạc 2855 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

21 12119 78 Trần Văn Lai
451/38/2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường 26, quận Bình Thạnh 
Trần Kim Sinh Sau chùa Di Lạc 2855 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

22 12124 78 Phan Thị Liên
132/202C Đoàn Văn Bơ, 

phường 15, quận 4 
Phan Văn Sơn Sau chùa Di Lạc 2855 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo
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Ghi chú 

(bổ sung pháp lý)

    Thời gian: 8h đến 11 giờ 30, ngày 03/10/2025 (Sáng thứ Sáu)

STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang
Quyết định

1



Số Ngày 

Ghi chú 

(bổ sung pháp lý)
STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

23 3679 149 Võ Ngọc Phúc

120/11A Trần Đình Xu, 

phường Nguyễn Cư Trinh, 

quận 1

Võ Ngọc Cương Giác Quan 3013 09/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

24 4188 149 Trần Văn Qui
235/47 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

phường Võ Thị Sáu, quận 3
Trần Đình Tích Giác Quan 3013 09/06/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

25 4189 149 Trần Văn Qui
235/47 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

phường Võ Thị Sáu, quận 3
Nguyễn Thị Thốt Giác Quan 3013 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

26 4329 149 Phạm Văn Hoàng
13/180/1D Trần Văn Hoàng, 

phường 9, quận Tân Bình
Phạm Văn Hùng Liên Ứng 3013 09/06/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

27 4530 149 Nguyễn Quang Hưng
39B/35 Dạ Nam, phường 2, 

quận 8
Nguyễn Văn Chiêu Giác Quan 3013 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

28 4672 149 Huỳnh Tuyết Hồng
22 Đường Số 11, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Võ Văn Thông Giác Quan 3013 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

29 4738 149 Nguyễn Văn Đại
109 Phan Văn Trị, phường 2, 

quận 5
Trần Văn Hiếu Trấn Quốc 3013 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

30 4748 149 Huỳnh Tuyết Hồng
22 Đường số 11, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Trần Văn Sa Giác Quan 3013 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

31 4749 149 Huỳnh Tuyết Hồng
22 Đường số 11, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Trần Thị Hoa Giác Quan 3013 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

32 4754 149 Trần Vân Hoàng
Hành Đức, Nghĩa Hành, Quảng 

Ngãi
Cao Thị Xuân Lâm Giác Quan 3013 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

33 4820 149 Lê Thị Mai
457/24 Điện Biên Phủ, phường 

3, quận 3
Nguyễn Thị Cúc Giác Quan 3013 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

34 4943 149 Võ Bá Tùng
71 Đường số 47, phường Tân 

Tạo, quận Bình Tân
Võ Bá An Bình Giác Quan 3013 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

35 5044 149 Nguyễn Thu Tâm
754 Đoàn Văn Bơ, phương 16, 

quận 4
Nguyễn Thị Ngọt Giác Quan 3013 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

36 5186 149 Ngô Bích Thủy

471/2 Nguyễn Trung Trực, 

Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, Kiên 

Giang

Lê Văn Nghị Giác Quan 3013 09/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

37 5187 149 Ngô Bích Thủy

471/2 Nguyễn Trung Trực, 

Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, Kiên 

Giang

Lê Thị Choẹt Giác Quan 3013 09/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

38 5311 149 Cao Thị Tố Thi
12/1 Đường 11, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Phạm Quang Vinh Giác Quan 3013 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

39 5436 149 Phạm Kim Loan
80 L2 Công Trường An Đông, 

phường 9, quận 5
Hà Thị Thu Thảo Giác Quan 3013 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

40 5707 149 Nguyễn Đình Thiện
45/46 Phạm Phú Thứ, phường 

3, quận 6
Nguyễn Thị Yến Giác Quan 3013 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

41 5822 149 Ưng Mộng Thu
102/7/4 Cống Quỳnh, phường 

Phạm Ngũ Lão, quận 1
Nguyễn Thị Cam Giác Quan 3013 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

42 5968 149 Phạm Văn Thao
414/17 Cách Mạng Tháng 8, 

phường 11, quận 3

Phạm Văn Dung (ND: 

Ngô Thị Nghiêm)
Giác Quan 3013 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

43 12802 149 Lê Thị Mai
457/24 Điên Biên Phủ, phường 

3, quận 3
Lê Xuân Ruẩn Trấn Quốc 3013 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

44 467 168 Vũ Thị Kim Loan
116/37 Tô Hiến Thành, 

phường 15, quận 10

Vũ Ngọc Bối (ND: Vũ 

Thị Âu)
Bắc Việt 3032 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

45 485 168 Vũ Thị Kim Loan
116/37 Tô Hiến Thành, 

phường 15, quận 10

Lê Minh Tâm (ND: Vũ 

Thị Bạch Cúc)
Bắc Việt 3032 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

46 940 168 Nguyễn Văn Hùng
102/7 Nguyễn Thị Nhỏ, 

phường 9, quận Tân Bình
Đàm Thanh Bắc Việt 3032 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

2



Số Ngày 

Ghi chú 

(bổ sung pháp lý)
STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

47 950 168 Bùi Thị Lệ Liên
31H Tân Hòa Đông, phường 

13, quận 6

Bùi Trọng Hữu (ND: 

Nguyễn Thị Mỹ)
Bắc Việt 3032 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

48 5933 168 Nguyễn Ngọc Ấm
107/14 Lê Thị Bạch Cát, 

phường 13, quận 11
Nguyễn Thị Tư Giác Quan 3032 09/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

49 6056 168 Nguyễn Ngọc Ấm
107/14 Lê Thị Bạch Cát, 

phường 13, quận 11
Nguyễn Văn Kiều Giác Quan 3032 09/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

50 7976 168 Vũ Nguyễn Vũ Hoàng
2/7 Yên Đỗ, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Vũ Ngọc Liễn Hòa Hưng 3032 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

51 7985 168 Nguyễn Thị Tuyết Nga
46/1D Mỹ Hòa 1, Trung 

Chánh, Hóc Môn
Nguyễn Vinh Thắng Hòa Hưng 3032 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

52 8147 168 Nguyễn Thị Khiêm
157/24 Phạm Văn Chiêu, 

phường 14, quận Gò Vấp
Ngô Thị Kiến Hòa Hưng 3032 09/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

53 8159 168 Đặng Đình Phúc
46/12A Nhiêu Tứ, phường 7, 

quận Phú Nhuận
Đặng Thị Mai Quyên Hòa Hưng 3032 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

54 8279 168 Hoàng Thị Duy Phiến
116/31 Tô Hiến Thành, 

phường 15, quận 10
Trần Thị Nê Hòa Hưng 3032 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

55 11080 168 Đỗ Thị Mộng Thu
134/109/26B Lý Chính Thắng, 

phường 7, quận 3
Phan Út Sau chùa Di Lạc 3032 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

56 12542 168 Nguyễn Thanh Xuân
86 Nguyễn Thông, phường 9, 

quận 3
Nguyễn Quang Huy Trấn Quốc 3032 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

57 13426 168 Đỗ Thị Thúy Phượng
Tổ 9, ấp 6, xã Bàu Cạn, Long 

Thành, Đồng Nai
Đỗ Văn Giới Trấn Quốc 3032 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

58 13569 168 Giang Cẩm Huy

26/4 Nguyễn Văn Vịnh, 

phường Hiệp Tân, quận Tân 

Phú

Quang Phúc Cơ Trấn Quốc 3032 09/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

59 14194 168 Lê Điệp
128/7/14 Trần Quốc Thảo, 

phường Võ Thị Sáu, quận 3
Nguyễn Thị Búp Trấn Quốc 3032 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

60 14282 168 Nguyễn Thị Kim Thanh
153/3 Huỳnh Văn Bánh, 

phường 11, quận Phú Nhuận
Nguyễn Thị Bính Thân Trấn Quốc 3032 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

61 15138 168 Khương Thị Dính

76/2/46 Phùng Tá Chu, 

phường An Lạc A, quận Bình 

Tân

Đàm Thị Nghĩa Trấn Quốc 3032 09/06/2025
C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

62 7677 81 Lại Thị Kim Thoa
48 Đô Đốc Chấn, phường Sơn 

Kỳ, quận Tân Phú
Nguyễn Tường Vy Giác Quan 2858 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

63 7678 81 Cao Thị Tố Thi

12/1 đường số 11, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình 

Tân

Mai Thị Kim Liên Giác Quan 2858 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

64 7679 81 Mai Ngọc Toàn
A118/6 khu phố 3, phường 

Tân Thới Hiệp, quận 12
Mai Thị Ngọc Lan Giác Quan 2858 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

65 7680 81 Mai Ngọc Toàn
A118/6 khu phố 3, phường 

Tân Thới Hiệp, quận 12
Mai Ngọc Thành Giác Quan 2858 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

66 7681 81 Cao Thị Tố Thi

12/1 đường số 11, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình 

Tân

Hoàng Ngô Dương Giác Quan 2858 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

67 8589 81 Phạm Trí Việt
86/17 Dân Tiến, phường 6, 

quận Tân Bình
Phạm Văn Am Hòa Hưng 2858 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

68 8634 81 Nguyễn Thị Dung
69/14 Lê Sát, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Thôn Hòa Hưng 2858 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

69 8635 81 Nguyễn Thị Dung
69/14 Lê Sát, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú,
Bùi Thị Sại Hòa Hưng 2858 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

70 8636 81 Nguyễn Thị Dung
69/14 Lê Sát, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Hồng Hòa Hưng 2858 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

71 8637 81 Nguyễn Thị Biển
688/6 Quang Trung, phường 

11, quận Gò Vấp
Nguyễn Văn Đáng Hòa Hưng 2858 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

3



Số Ngày 

Ghi chú 

(bổ sung pháp lý)
STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

72 8638 81 Ngô Thị Thanh Thủy
210 Lê Trọng Tấn, phường 

Tây Thạnh, quận Tân Phú 
Phạm Bá Vương Hòa Hưng 2858 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

73 8651 81 Nguyễn Thị Hồng Tiên
6 Nguyễn Văn Huyên, phường 

Tân Thành, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Đắc Hòa Hưng 2858 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

74 8707 81 Trần Ngọc Thạch
35/42 Đỗ Thừa Luông, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú
Trần Văn Cường Hòa Hưng 2858 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

75 8708 81 Vũ Văn Giáp
118 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 5,quận Tân Bình
Vũ Quốc Anh Hòa Hưng 2858 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

76 8709 81 Vũ Văn Giáp
118 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 5,quận Tân Bình
Vũ Trường Sơn Hòa Hưng 2858 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

77 8710 81 Trần Văn Ngộ

20/8 Nguyễn Ngọc Nhựt, 

phường Tân Quý, quận Tân 

Phú

Trần Thị Tha (bia mộ 

ghi: Nguyễn Thị Tha)
Hòa Hưng 2858 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

78 8711 81 Trần Văn Ngộ

20/8 Nguyễn Ngọc Nhựt, 

phường Tân Quý, quận Tân 

Phú

Nguyễn Thị Na Hòa Hưng 2858 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

79 8712 81 Trần Văn Ngộ

20/8 Nguyễn Ngọc Nhựt, 

phường Tân Quý, quận Tân 

Phú

Trần Văn Đời Hòa Hưng 2858 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

80 8713 81 Hà Thị Đoàn
42/16 Hồ Đắc Di, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú
Nguyễn Mạnh Hùng Hòa Hưng 2858 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

81 8715 81 Vũ Như Viên
400/13 Cách Mạng Tháng 

Tám, phường 11, quận 3
Trần Thị Mai Hòa Hưng 2858 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

82 8723 81 Nguyễn Thị Ngọc
114/2/4 Phú Thọ Hòa, phường 

Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú
Đinh Quy Thiên Hòa Hưng 2858 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

83 8724 81 Phạm Thị Trâm

62/28/1 đường số 13A, phường 

Bình Hưng Hòa A, quận Bình 

Tân

Phạm Thị Hào Hòa Hưng 2858 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

84 2565 114 Nguyễn Thị Ngọc Anh
56D/17 đường 27, phường Tân 

Quy, quận 7
Lê Quang Chính Cán Bộ 2891 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

85 2590 114 Giang Diễm Thúy
7/41/6 Thành Thái, phường 14, 

quận 10
Trần Quốc Dũng Cán Bộ 2891 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

86 2603 114 Đỗ Thị Lương Duyên
64/80 Hòa Bình, phường 5, 

quận 11
Đỗ Xuân Nguyên Cán Bộ 2891 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

87 4203 114 Võ Quang Tánh
66/78 Trần Văn Quang, 

phường 10, quận Tân Bình
Võ Quang Biền Giác Quan 2891 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

88 4422 114 Nguyễn Thị Ngọc Dung
189/36A Lý Thái Tổ, phường 

9, quận 10
Nguyễn Thị Ngọc Nhung Giác Quan 2891 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

89 4756 114 Đỗ Nguyệt Quyên
47 Đào Duy Từ, phường 5, 

quận 10
Châu Tứ Nữ Giác Quan 2891 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

90 5098 114 Huỳnh Thị Bích Hoa
145 Đỗ Bí, phường Phú Thạnh, 

quận Tân Phú
Huỳnh Thị Nhựt Giác Quan 2891 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

91 7814 114 Trần Thị Mỹ
17/21 Nguyễn Súy, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú
Trần Văn Bạc Hòa Hưng 2891 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

92 7843 114 Phạm Ngọc Thơ
268/29 khu phố 5, phường 

Đông Hưng Thuận, quận 12
Lê Văn Thư Hòa Hưng 2891 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

93 7945 114 Nguyễn Ngọc Phương

45 Nguyễn Ngọc Nhựt, 

phường Tân Quý, quận Tân 

Phú

Nguyễn Thị Út Hòa Hưng 2891 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

94 7978 114 Vũ Nguyễn Vũ Hoàng
2/7 Yên Đỗ, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Vũ Thị Như Hoa Hòa Hưng 2891 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

95 7988 114 Trần Anh Tuấn
141 Tây Sơn, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Đời Hòa Hưng 2891 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

4



Số Ngày 

Ghi chú 

(bổ sung pháp lý)
STT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

96 8000 114 Vũ Nguyễn Vũ Hoàng
2/7 Yên Đỗ, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Vũ Thị Thìn Hòa Hưng 2891 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

97 8031 114 Phạm Thị Tâm
161 Độc Lập, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Phạm Thi Hòa Hưng 2891 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

98 8045 114 Phạm Thị Tâm
161 Độc Lập, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Nữ Hòa Hưng 2891 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

99 8287 114 Nguyễn Văn Nghĩa
686/72/69 Cách Mạng Tháng 

Tám, phường 11, quận 3
Nguyễn Văn Ngài Hòa Hưng 2891 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

100 8383 114 Nguyễn Quốc Huy
273/39 Tô Hiến Thành, 

phường 13, quận 10
Nguyễn Văn Bẩm Hòa Hưng 2891 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

101 8385 114 Nguyễn Quốc Huy
273/39 Tô Hiến Thành, 

phường 13, quận 10
Nguyễn Văn Thẩm Hòa Hưng 2891 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

102 17263 89 Nguyễn Trọng Tín
106 Huỳnh Văn Một, phường 

Hiệp Tân, quận Tân Phú 
Nguyễn Minh Tiến Bảy Bạch 2866 05/06/2025

Cam kết

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

103 17284 89 Phạm Thị Bích Hà
66/2 đường HT17, khu phố 6, 

phường Hiệp Thành, quận 12 
Phạm Sơn Hải Bảy Bạch 2866 05/06/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

104 20083 89 Phạm Văn Việt
23/29/7 Đất Thánh, phường 6, 

quận Tân Bình 
Phạm Văn Hòa Nam Hòa 2866 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

105 20084 89 Trương Thị Nhỏ

8 đường số 11, khu phố 5, 

phường Bình Hưng Hòa A, 

quận Bình Tân 

Nguyễn Phú Lợi Nam Hòa 2866 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

106 20085 89 Trương Thị Nhỏ

8 đường số 11, khu phố 5, 

phường Bình Hưng Hòa A, 

quận Bình Tân 

Nguyễn Phú Long Nam Hòa 2866 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

107 20088 89 Trần Văn Hóa
127/8 Đất Thánh, phường 6, 

quận Tân Bình 
Trần Trung Trực Nam Hòa 2866 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

108 20090 89 Bùi Cao Đại
660A Cách Mạng Tháng 8, 

phường 11, quận 3
Bùi Mạch Nam Hòa 2866 05/06/2025

Cam kết

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

109 20091 89 Bùi Thị Thu Thảo
169/2 Đất Thánh, phường 6, 

quận Tân Bình 
Đoàn Thị Tý Nam Hòa 2866 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

110 20095 89 Nguyễn Mạnh Hùng
325A chung cư Lạc Long 

Quân, phường 5, quận 11 
Nguyễn Thị Tửu Nam Hòa 2866 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

111 20096 89 Trương Thị Nhỏ

8 đường số 11, khu phố 5, 

phường Bình Hưng Hòa A, 

quận Bình Tân 

Đinh Thị Hoa Nam Hòa 2866 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

112 20097 89 Trương Thị Nhỏ

8 đường số 11, khu phố 5, 

phường Bình Hưng Hòa A, 

quận Bình Tân 

Trần Thị Đức Nam Hòa 2866 05/06/2025
CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

113 20380 89 Nguyễn An Khang
232/6A Xóm Chiếu, phường 

15, quận 4
Nguyễn Văn Yêm Tám Sơn 2866 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

114 20381 89 Nguyễn Thị Tuyết Mai
31A Nguyễn Hậu, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú
Hoàng Văn Đức Tám Sơn 2866 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

115 20382 89 Nguyễn Tấn Đức
148/2 Lũy Bán Bích, phường 

Tân Thành, quận Tân Phú
Nguyễn Huy Hoàng Tám Sơn 2866 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

116 20383 89 Hoàng Ngọc Hà
41 Độc Lập, phường Tân 

Thành, quận Tân Phú 
Vũ Thị Đoán Tám Sơn 2866 05/06/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

117 20722 89 Trần Thiên Hương
202/19 Hải Thượng Lãn Ông, 

phường 14, quận 5 
Lương Thị Thoại Tư Một 2866 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

118 20728 89 Tăng Thị Ngọc Ẩn
14/36 Phạm Thế Hiển, phường 

1, quận 8 
Nguyễn Thị Sánh Tư Một 2866 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

119 20731 89 Nguyễn Thị Kim Loan
656/52/10 Cách Mạng Tháng 

Tám, phường 11, quận 3 
Nguyễn Thị Gái Tư Một 2866 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

120 1677 245 Nguyễn Thị Bạch Tuyết
853 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 4, quận Tân Bình
Mẫn Thị Duyên Bắc Việt 3410 17/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

5
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(bổ sung pháp lý)
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121 1678 203 Nguyễn Thị Bạch Tuyết
853 Cách Mạng Tháng Tám, 

phường 4, quận Tân Bình
Nguyễn Quốc Tuấn Bắc Việt 3067 09/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

122 46 129 Trần Văn Tuấn
2 Đường 58, Thảo Điền, thành 

phố Thủ Đức
Dương Văn Khánh Bắc Việt 2906 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

123 9851 129 Phạm Lê Dương
263/38 Nguyễn Hồng Đào, 

phường 14, quận Tân Bình
Phạm Văn Tuy Liên Ứng 2906 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

124 10071 129 Nguyễn Thị Kim Thái
163/4B Nguyễn Văn Nghi, 

phường 7, quận Gò Vấp
Vũ Đức Phấn Liên Ứng 2906 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

125 10072 129 Nguyễn Thị Kim Thái
163/4B Nguyễn Văn Nghi, 

phường 7, quận Gò Vấp
Trần Thị Nguyện Liên Ứng 2906 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

126 10249 129 Lê Hùng Phong  
B23/51 ấp 15, xã Bình Chánh, 

huyện Bình Chánh
Mạch Thị Lượm Liên Ứng 2906 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

127 11626 129 Nguyễn Thị Hằng
144 Lý Thường Kiệt, Thắng 

Lợi, Buôn Ma Thuộc, Đắk Lắk
Đỗ Văn Có Sau chùa Di Lạc 2906 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

128 12375 129 Hoàng Oanh
55/11 Phú Lộc, phường 6, 

quận Tân Bình
Hoàng Hữu Trung Trấn Quốc 2906 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

129 12691 129 Lâm Xít
018 Lô C2, C/c phường 6, 

quận 4
Lâm Quảng Trấn Quốc 2906 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

130 12692 129 Lâm Xít
018 Lô C2, C/c phường 6, 

quận 4
Võ Thị Vị Trấn Quốc 2906 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

131 12904 129 Trần Thu Hiên
Thôn 3, Giang Cao, Bát Tràng, 

Gia Lâm, Hà Nội
Trần Kim Cương Trấn Quốc 2906 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

132 12913 129 Chu Thị Tuyết Mai
5/8A Nơ Trang Long, phường 

17, quận Bình Thạnh
Chu Đức Vang Trấn Quốc 2906 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

133 12980 129 Nguyễn Văn Đức
Sạp 15 Gia Phú, phường 1, 

quận 6
Nguyễn Thị Khánh Trấn Quốc 2906 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

134 12983 129 Trần Thị Hạnh
59/2 Nguyên Hồng, phường 

11, quận Bình Thạnh
Lê Văn Sáu Trấn Quốc 2906 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

135 13068 129 Nguyễn Hồng Vân
152/8/3 Lý Chính Thắng, 

phường Võ Thị Sáu, quận 3
Trần Văn Khoát Trấn Quốc 2906 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

136 14008 129 Nguyễn Văn Hào
496/3 Bà Hạt, phường 8, quận 

10
Nguyễn Văn Ca Trấn Quốc 2906 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

137 14193 129 Nguyễn Phương Nam
32/4 Ấp 7, Xuân Thới Thượng, 

huyện Hóc Môn
Bùi Văn Cương Trấn Quốc 2906 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

CCCD hết hạn

138 14490 129 Ngô Xuân Hồng
29/87/5A Đoàn Thị Điểm, 

phường 1, quận Phú Nhuận
Trương Văn Thanh Trấn Quốc 2906 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

139 15172 129 Lê Hoàng Lâm
56/24A Tô Hiến Thành, 

phường 15, quận 10
Lê Thị Hoàng Mai Trấn Quốc 2906 05/06/2025

CCCD: 1 Sao y, 2 

photo

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN BÌNH TÂN
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